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THE TWELVE LINKS OF DEPENDENT 
ORIGINATION
MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

1. IGNORANCE — VÔ MINH

ENGLISH
“With ignorance as condition, volitional formations arise.”

1. What does ignorance mean?

Ignorance means not seeing and knowing things as they truly are.

It is not merely a lack of education, information, or intellectual ability. A person may be 
highly educated and knowledgeable in many fields, yet still remain subject to ignorance in 
the Buddhist sense.

Ignorance is the failure to recognize the true nature of ourselves and of all phenomena. 
Because we do not see clearly, we take what is impermanent to be lasting, what cannot 
provide enduring satisfaction to be a source of true happiness, and what lacks an 
independent self to be ‘I’ or ‘mine’.

2. What does ignorance conceal?

Ignorance conceals a clear understanding of suffering, the origin of suffering, the cessation of 
suffering, and the path leading to its cessation. In other words, it prevents us from seeing the 
Four Noble Truths clearly.

It also prevents us from seeing that all phenomena arise through many causes and 
conditions. Nothing comes into being, exists, or remains independently and unchangingly.

Our body, feelings, thoughts, and circumstances are continually changing. Yet because of 
ignorance, we still assume that there is a solid and separate ‘I’ within us that owns and 
controls everything.

3. Ignorance does not mean complete absence of knowing

Ignorance is not simply an empty absence of awareness; it also includes mistaken knowing.

In the dark, for example, we may see a rope and mistake it for a snake. We do not merely fail 
to know that it is a rope: the mind creates a snake that is not there, and fear arises.
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Likewise, body and mind are a changing stream of interdependent events, but we imagine a 
fixed self: ‘I have been insulted,’ ‘That person made me suffer,’ ‘My opinion must be right,’ or 
‘This belongs to me and must not be lost.’ From this misperception, attachment, anger, fear, 
and clinging begin to arise.

4. An example from daily life

Someone says something unpleasant to us. At first, there is simply a sound received by the 
ear. But the mind immediately interprets it: ‘That person does not respect me.’ A strong sense 
of ‘I have been insulted’ then appears. We become angry, want to retaliate, or continue 
remembering the words for days.

Here, ignorance does not mean that we failed to hear the words. It means that we fail to 
recognize the feeling, thought, and anger as dependently arisen experiences that appear and 
pass away. We identify with them and believe: ‘This anger is me,’ or ‘This insult is solid and 
lasting.’

Because we do not see clearly, the mind begins to construct and react. This is the movement 
from Ignorance to Volitional Formations, the second link of dependent origination.

5. What does ‘With ignorance as condition, volitional formations arise’ mean?

When ignorance is present, our thoughts, words, and actions are shaped by mistaken ideas of 
‘I’ and ‘mine’. We try to preserve what pleases this ‘I’, reject what displeases it, and ignore 
what seems unrelated to it.

From this arise desire and attachment, anger and resistance, indifference and confusion, and 
intentional thoughts, speech, and actions that create karma. These intentional activities are 
called volitional formations.

Ignorance is not a person hiding behind us and controlling us. The phrase means that when 
we do not see the nature of things correctly, we react through habitual tendencies and create 
further karma.

6. Is ignorance the first cause?

Ignorance should not be understood as an absolute first cause that appeared at a particular 
moment and then created everything.

The Twelve Links form an interdependent cycle, not a straight line with an absolute 
beginning. Habits, attachment, and karma in turn create conditions for ignorance to 
continue.

The Buddha therefore did not ask us to search for the first moment of samsara. He showed 
how the cycle of suffering operates here and now so that we can recognize it and release it.
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7. Observing ignorance within ourselves

When a strong emotion arises, we may gently ask: ‘Am I seeing the situation as it is, or 
through my memories, fears, and habits?’

We do not need to suppress the emotion or blame ourselves for being ignorant. We can 
calmly recognize: ‘This is a feeling arising. This is a thought arising. It is not the whole of who 
I am. It has arisen through causes and conditions, and it will change.’

At the very moment clear awareness is present, ignorance has already begun to weaken.

8. The wisdom that counteracts ignorance

Ignorance is not overcome merely by collecting many concepts. Its true remedy is the 
wisdom that sees things as they really are.

This wisdom is cultivated in three ways: listening and studying the teachings on 
impermanence, suffering, non-self, and dependent origination; reflecting on and testing them 
in our own life; and meditating by directly observing body, feelings, mind, and phenomena 
as they arise and cease.

When a lamp is lit, darkness does not have to be driven away. Likewise, when wisdom is 
present, ignorance naturally weakens.

9. What to remember

Ignorance is not a sin, nor is it the unchanging nature of a human being. It is a temporary 
obscuration that can be transformed.

Ignorance is like clouds covering the sky. Clouds may temporarily conceal the sky’s openness 
and clarity, but they cannot damage the nature of the sky. Likewise, ignorance and afflictive 
emotions can obscure the mind’s wisdom, but they are not the mind’s immutable nature. 
Because ignorance arises through causes and conditions, it can gradually be transformed 
through awareness and wisdom.

We study ignorance neither to judge others nor to condemn ourselves, but to understand 
why suffering arises and to begin seeing with mindfulness, compassion, and wisdom.
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TIẾNG VIỆT
“Do vô minh làm duyên, hành sinh khởi.”

1. Vô minh nghĩa là gì?

“Vô minh” có nghĩa là không thấy biết đúng như thật.

Vô minh không chỉ là thiếu kiến thức, ít học hay không biết đọc sách. Một người có thể học 
rất cao, hiểu biết nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn vô minh theo ý nghĩa Phật pháp.

Vô minh là không nhận ra bản chất chân thật của chính mình và của mọi hiện tượng. Vì 
không thấy rõ, chúng ta thường cho những gì vô thường là bền vững, những gì không thể 
đem lại hạnh phúc lâu dài là nguồn hạnh phúc thật sự, và những gì không có một cái “tôi” 
độc lập lại là “tôi” hoặc “của tôi”.

2. Vô minh che khuất điều gì?

Vô minh che khuất sự thấy biết về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường 
đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó chính là không thấy rõ Bốn Sự Thật Cao Quý.

Vô minh cũng khiến chúng ta không thấy rằng mọi hiện tượng đều do nhiều nhân và duyên 
kết hợp mà thành. Không có sự vật nào tự mình sinh ra, tồn tại độc lập và bất biến.

Thân thể, cảm giác, tư tưởng và hoàn cảnh của chúng ta đều đang thay đổi. Nhưng vì vô 
minh, ta vẫn âm thầm tin rằng có một cái “tôi” chắc thật, đứng riêng biệt ở bên trong và làm 
chủ mọi thứ.

3. Vô minh không có nghĩa là hoàn toàn không biết

Vô minh không phải là một khoảng trống không có nhận thức. Nó còn là một sự nhận biết sai 
lầm.

Ví dụ, trong bóng tối ta nhìn thấy một sợi dây nhưng tưởng đó là con rắn. Ta không chỉ 
“không biết” đó là sợi dây; tâm còn tạo ra một con rắn không thật rồi sinh sợ hãi.

Cũng như vậy, thân và tâm chỉ là một dòng hiện tượng nương nhau sinh khởi và thay đổi 
từng giây phút. Nhưng ta lại thấy có một cái “tôi” cố định: “Tôi bị xúc phạm”, “Người ấy làm 
tôi đau khổ”, “Ý kiến của tôi phải đúng”, hoặc “Điều này thuộc về tôi và không được mất”. Từ 
sự nhận lầm ấy, tham, sân, sợ hãi và nắm giữ bắt đầu phát sinh.

4. Một ví dụ trong đời sống

Một người nói với ta một câu khó nghe. Ban đầu, câu nói ấy chỉ là âm thanh được tai tiếp 
nhận. Nhưng tâm lập tức diễn giải: “Người ấy không tôn trọng tôi.” Rồi một cái “tôi bị xúc 
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phạm” trở nên rất mạnh. Ta giận dữ, muốn đáp trả hoặc tiếp tục nhớ lại câu nói ấy nhiều 
ngày.

Trong trường hợp này, vô minh không phải là ta không nghe rõ câu nói. Vô minh là không 
nhận ra cảm giác, ý nghĩ và cơn giận chỉ là những hiện tượng do duyên sinh, đang sinh rồi sẽ 
diệt. Ta đồng hóa với chúng và cho rằng: “Cơn giận này chính là tôi”, hoặc “Sự xúc phạm này 
có thật và bền chắc.”

Do không thấy đúng như thật, tâm tiếp tục tạo tác. Đó là bước chuyển từ Vô minh sang Hành, 
chi thứ hai của Mười Hai Nhân Duyên.

5. “Vô minh duyên Hành” nghĩa là gì?

Khi có vô minh, chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động dựa trên sự nhận thức sai lầm về 
“tôi” và “của tôi”. Ta tìm cách giữ lại những gì làm “tôi” dễ chịu, xua đuổi những gì làm “tôi” 
khó chịu và thờ ơ với những gì không liên quan đến “tôi”.

Từ đó xuất hiện tham muốn và bám giữ; sân giận và chống đối; thờ ơ và mê mờ; cùng những 
ý nghĩ, lời nói và hành động có chủ ý tạo nghiệp. Các tạo tác có chủ ý ấy được gọi là Hành.

Điều này không có nghĩa vô minh là một người đứng phía sau điều khiển chúng ta. Nó có 
nghĩa rằng khi không thấy đúng bản chất của sự vật, ta phản ứng theo tập khí và tạo thêm 
nghiệp.

6. Vô minh có phải là nguyên nhân đầu tiên không?

Không nên hiểu Vô minh là “nguyên nhân đầu tiên” đã xuất hiện ở một thời điểm nào đó rồi 
tạo nên mọi thứ.

Mười Hai Nhân Duyên là một vòng tương thuộc, không phải một đường thẳng có điểm khởi 
đầu tuyệt đối. Chính những thói quen, sự bám chấp và nghiệp lại tạo điều kiện để vô minh 
tiếp tục tồn tại.

Vì thế, Đức Phật không dạy chúng ta đi tìm thời điểm đầu tiên của luân hồi. Ngài chỉ cho thấy 
vòng khổ đau đang vận hành như thế nào ngay trong hiện tại, để ta có thể nhận biết và tháo 
gỡ nó.

7. Quan sát vô minh trong chính mình

Khi một cảm xúc mạnh xuất hiện, ta có thể nhẹ nhàng tự hỏi: “Tôi đang thấy sự việc đúng 
như nó đang là, hay đang nhìn qua ký ức, sợ hãi và thói quen của mình?”

Ta không cần đàn áp cảm xúc, cũng không cần tự trách mình là vô minh. Chỉ cần bình tĩnh 
nhận biết: “Đây là một cảm giác đang sinh khởi. Đây là một ý nghĩ đang sinh khởi. Nó không 
phải là toàn bộ con người tôi. Nó do nhân duyên mà có và cũng sẽ thay đổi.”

Ngay khi có sự nhận biết sáng rõ ấy, vô minh đã bắt đầu yếu đi.
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8. Trí tuệ đối trị vô minh

Đối trị với vô minh không phải là thu thập thật nhiều khái niệm. Phương thuốc chân thật là 
trí tuệ thấy biết đúng như thật.

Trí tuệ ấy được nuôi dưỡng bằng ba bước: lắng nghe và học hỏi lời Phật dạy về vô thường, 
khổ, vô ngã và duyên khởi; suy ngẫm và kiểm nghiệm lời dạy trong chính đời sống; và thiền 
quán bằng cách trực tiếp quan sát thân, cảm thọ, tâm và các hiện tượng đang sinh diệt.

Khi ánh sáng được thắp lên, bóng tối không cần phải bị đuổi đi. Cũng vậy, khi trí tuệ hiện 
diện, vô minh tự nhiên suy yếu.

9. Điều cần ghi nhớ

Vô minh không phải là một tội lỗi và cũng không phải bản chất bất biến của con người. Nó 
chỉ là một trạng thái che mờ có thể được chuyển hóa.

Vô minh giống như mây che bầu trời. Mây có thể tạm thời che khuất sự trong sáng và rộng 
mở của bầu trời, nhưng không thể làm hư hại bản chất của bầu trời. Cũng vậy, vô minh và 
phiền não có thể che khuất trí tuệ của tâm, nhưng chúng không phải là bản chất bất biến của 
tâm. Vì vô minh do nhân duyên sinh nên khi có ánh sáng của tỉnh thức và trí tuệ, nó có thể 
dần được chuyển hóa.

Hiểu Vô minh không phải để phán xét người khác hoặc tự trách mình. Ta học về Vô minh để 
nhận ra vì sao mình đau khổ và để bắt đầu nhìn mọi sự bằng sự tỉnh thức, từ bi và trí tuệ.

Mây không phải bầu trời; vô minh không phải bản tính chân thật của tâm.
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